KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ  ngày 29/12/đến 23/1/2026)

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT10. Nhận ra một số dấu hiệu bất thường của cơ thể và thông báo với người khác ( cảm thấy mệt mỏi, đau, mẩn ngứa, buồn nôn..) 
(CS 15)
	-Trẻ có khả năng nhận biết được cơ thể trẻ có sự thay đổi và gọi cô giáo giúp đỡ.
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	
MT18. Thể hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động bò, 
	1. +Bò bằng bàn tay và bàn chân 4m-5m.
1. 
	- Hoạt động học:
 + Bò bằng bàn tay bàn chân 4m-5m


	
MT19. Thể hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động, ném, 
	1. +Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 tay.

	- Hoạt động học: 
+ Ném trúng đích bằng 2 tay

	MT20.Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động bật, nhảy
	+ Bật qua vật cản 15-   
     20cm


	- Hoạt động học:
 + Bật qua vật cản 15-   
     20cm



	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT27. Giải thích mối quan hệ giửa đặc điểm của một số loại động vật, thực vật với môi trường sống. ( CS 52) 
	-Tìm được đặc điểm chung của 3 hoặc 4 con vật.
+ Động vật sống dưới nước 
+ Một số côn trùng và chim
	- Hoạt động học 
KPKH: 
+ Động vật sống dưới nước
+ Một số côn trùng và chim

	MT48. So sánh thêm bớt trong phạm vi 9
	+ Số 8 (Tiết 1)
+ số 8 (tiết 2)

	Hoạt động học 
LQVT: 
+ Số 8 (Tiết 1)
+ số 8 (tiết 2)

	MT49.Trẻ biết tách, gộp số lượng trong phạm vi 8(CS42)
	+ Số 7 (tiết 3)
+ Số 8 (tiết 3)

	Hoạt động học 
LQVT: 
+ Số 7 (tiết 3)
+ Số 8 (tiết 3)

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT58. Trẻ có thể nghe và nhận ra từng tiếng trong câu nói;(CS30)
	- Hiểu các từ khái quát, từ, động vật, 
- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp hàng ngày
	Hoạt động trong ngày

	MT64. Trẻ biếtđọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…

	+ Thơ: Mèo đi câu cá 
( Thái Hoàng Linh), Gà mẹ đếm con( Nguyễn Duy Chế), Gà nở
 ( Phạm Hổ) ), Bó hoa tặng cô ( Ngô Quân Miện) ...
	- Hoạt động học
+ Thơ: Mèo đi câu cá
-Hoạt động khác
 ( Thái Hoàng Linh), Gà mẹ đếm con( Nguyễn Duy Chế), Gà nở
 ( Phạm Hổ) ), 

	MT65. Nghe và kể lại được nội dung câu chuyện theo trình tự

	Truyện: Chú Dê đen, 
	- Hoạt động học
Truyện: Chú Dê đen, 

	MT66. Trẻ biết kể chuyện theo cách riêng. (CS 35) 
	- Kể chuyện sáng tạo
- Đóng kịch: Chú dê đen ( Nhà xuất bản giáo dục), tích chu ( Truyện Cổ tích  Cáo thỏ gà trống , Dê con nhanh trí ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam) 
	Hoạt động chiều
- Kể chuyện sáng tạo
- Đóng kịch: Chú dê đen ( Nhà xuất bản giáo dục
Cáo thỏ gà trống , Dê con nhanh trí ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam

	MT68. Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.(CS36)
	+ Làm quen chữ cái: i,t, c
+ Trò chơi chữ cái: i,t,c

	- Hoạt động học
+ Làm quen chữ cái: i,t,c
- Hoạt động chiều
+ Trò chơi chữ cái: i,t,c

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 81: Chủ động thực hiện nhiệm vụ và tham gia hoạt động ( CS67)
	-Trẻ chủ động làm việc  theo sự phân công của cô giáo và tích cực tham gia sôi nổi các hoạt động 
	- Hoạt động trong ngày


	MT87 Trẻ có khả năng dùng lời nói, nhờ sự can thiệp của người khác để giải quyết mâu thuẫn
	-Trẻ dùng lời nói hoặc nhờ người lớn giúp đỡ để giải quyết mẫu thuẫn ( con nhờ cô giải quyết ạ, mình muốn nghe ý kiến của bạn...)
	Hoạt động trong ngày


	MT88. Trẻ nhận biết và thể hiện thái độ phù hợp với người khác và môi trường (CS22)
	-Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi « đúng »-« sai », « tốt »- « xấu »
( không chặt phá rừng, không hút thuốc lá nơi công cộng ...)
	Hoạt động trong ngày


	MT91. Trẻ thích ứng với các hoạt động trong môi trường xã hội gần gũi (CS25)
	- Chăm sóc 
- Cho con vật ăn....
- KNS
+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.

	Các hoạt động trong ngày, Hoạt động chiều
+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.
+Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: Những con vật nuôi trong gia đình
+Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: Những con vật nuôi trong rừng

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT105.  Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
Thể hiện cảm xúc ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc( CS60)
	+ DH: Đàn gà con 
( Việt Anh), đố bạn( Hồng Ngọc)
+ VTTTTC: Cá vàng bơi( Hà Hải)

	- Hoạt động học 
+ DH: Đàn gà con ( Việt Anh)
+, Đố bạn
+ VTTTTC: Cá vàng bơi( Hà Hải)


	MT106. Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc
.

	+Tôm cá cua thi tài ( Hoàng Thị Dinh)
+ Gà gáy le te
+ Chú voi con ở bản đôn)
	- Hoạt động học 
+Tôm cá cua thi tài ( Hoàng Thị Dinh)
+ Gà gáy le te
+ chú voi con

	MT107. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	+Trò chơi: Ai nhanh nhất
+ Nhảy theo nhạc
+ Nhận hình đoán tên bài hát
+Hóa đá
	Hoạt động học:
-Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
- Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát
+ Nhảy theo nhạc
+ Nhận hình đoán tên bài hát
+Hóa đá....


	MT111.Trẻ biết vẽ và tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ;
	+Vẽ đàn gà
	- Hoạt động học ,Hoạt động chơi ở các góc .
Tạo hình:
+Vẽ con gà trống

	MT 114. Trẻ có hành vi thể hiện sự yêu quý , giữ gìn sản phẩm nghệ thuật , cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống (CS59)
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu 
	- Hoạt động chiều, hoạt động góc
+ Làm tranh các con vật từ các nguyên liệu khác nhau

	MT112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng tạo hình để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	+ Xé dán đàn cá 
+ Nặn con vật theo ý thích 

	Hoạt động học:
+ Xé dán đàn cá 
+ Nặn con vật theo ý thích 


	MT116.Trẻ Có thể dán các hình đúng vị trí cho trước không bị nhăn.
	- Phết hồ đều
- Các chi tiết không trùng lên nhau
- Dán hình vào tranh phẳng không bị nhăn
	- Hoạt động học, hoạt động góc











KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ 29/12- 2/1/2026
	[bookmark: _Hlk153614069]Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD sáng
- ĐD
	· Tập với bài: chú gà trống gọi
· Cô gọi tên, điểm danh

	Hoạt động học
	    LVPTTCKNXH
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: Những con vật nuôi trong gia đình
	LV PTTC 
Thể dục:
VĐCB:Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
	LVPTNN
Toán :
Số 7 (T3

	Nghỉ tết dương lịch
	LVPTTM
DH:Đàn gà con ( NDTT)
NH: Gà gáy le te( NDKH)
TC: Ai  nhanh 
nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng- lắp ghép : Xây dựng trang trại bác nông dân
- Góc phân vai: Bán các con vật, thức ăn của động vật nuôi trong GĐ
- Góc học tập: tô chữ cái, chữ số đã học.Làm anbum về chủ điểm thế giới động vật.
- Góc nghệ thuật:Tô màu,vẽ, nặn, các con vật nuôi trong gia đình. Làm các con vật bằng các nguyên liệu sẵn có.
*Tổ chức cho trẻ giao lưu trò chơi vận động giữa các tổ: Bật cóc, thỏ hái nấm

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: QS Sự thay đổi cây xoài, trải nghiệm làm con nghé bằng lá xoài, , Cs vườn rau… Nhảy erobic: Con cào cào
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê , mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, Ném bóng….
* Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh

	Hoạt động chiều
	- Ứng dông montetori : Làm con vật từ các nguyên vật liệu đơn giản.
- Tạo hình: vẽ con gà trống
+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.- 
  LQVH Thơ Mèo đi câu cá
-, Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 
































KHGD CHỦ ĐỀ:  ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
                                 (Thực hiện từ ngày 05 - 9/1/2026)
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD 
- ĐD
	· Tập với bài: chú gà trống gọi
· Cô gọi tên, điểm danh
Trò chuyện với trẻ về chủ đề

	Hoạt động học
	LVPTNT
KPKH
Một số con vật sống dưới nước

	LVPTTC
Thể dục:
Bò bằng 
bàn tay, 
bàn chân
4m-5m
	LVPTTM
Tạo hình:
Xé dán đàn 
cá

	LVPTNT
Toán: 
+ Số 8(t1)

	LVPTTM
 -VĐTN:
  Cá vàng bơi 
NH: Tôm cá cua thi tài
TC:Ai nhanh
 nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng , nấu ăn...
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng trại chăn nuôi, lắp ghép mô hình
- Góc học tập : Phân loại, vẽ, nặn các con vật sống dưới nước
- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu, gấp , xé dán các con vật sống dưới nước
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, vườn rau

	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát con cua ,QS con tôm ,trải nghiệm làm con vật dưới nước bằng lá cây, Giao lưu trò chơi giữa các tổ, QS sự phát triển của vườn rau
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, kéo co, lộn cầu vồng….
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- HDTC: Kẹp bóng
- Cho trẻ thực hiện trong vở toán, - Cho trẻ thực hiện trong vở chữ cái, 
- VĐTTC : Cá vàng bơi
- Vệ sing môi trường-Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thực hiện từ ngày 12 - 16/1/2026
	Hoạt động
	Thứ2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD sáng
- Điểm danh
	· Tập với bài: chú gà trống gọi
· Cô gọi tên, điểm danh
-    Trò chuyện với trẻ về chủ đề

	Hoạt động học
	LVPTNT
KXH:
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: một số ĐV sống trong rừng
	LVPTNN
LQCC:
    i,t,c

	LVPTNT
Toán 8(T2)
	LVPTNN
Chuyện : Chú dê đen

	LVPTTM
DVĐMH: Đố bạn
 NH:Chú voi con ở bản đôn
TC:Ai nhanh
 nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng-lắp ghép : Xây dựng vườn bách thú
- Góc phân vai: Bán các con vật, thức ăn của động vật nuôi .
- Góc học tập và đọc  sách: tô chữ cái, chữ số đã học, ô ăn quan…
- Góc nghệ thuật:Tô màu,vẽ, nặn, các con vật…
- Giao lưu trò chơi: Chuyền bóng

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: trải nghiệm làm con voi bằng lá xoài,  Làm con vật bằng lá cây,Giao lưu trò chơi giữa các tổ, QS sự thay đổi cây xoài, nhảy  erobic
TCVĐ: Cáo ơi ngủ à , , kéo co…
Chơi tự do: Cô bao quát chung.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.	

	Hoạt động chiều
	- HD trò chơi mới: Thỏ đổi chuồng
- Trẻ thực hiện bài tập chữ cái, toán- LQ bài hát: Chú voi con
-  Vệ sinh nhóm lớp- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần


KH GD CHỦ ĐỀ:CÔN TRÙNG VÀ MỘT SỐ LOẠI CHIM
Thực hiện từ 19 - 23/1/2026
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- ĐT
- TD - Điểm danh
	 -   Cô đón trẻ niềm nở
· Thể dục sáng: Tập với bài: Con cào cào
· Trò chuyên về một số con côn trùng và chim 

	Hoạt động học
	LVPTNT
kpkh
Tìm hiểu 1 số côn trùng và chim 
	LVPTTC
TD: Bật qua vật cản
T/C: Kiến bò
	LVPTNN
Trò chơi chữ cái: i,t,c
	LVPTNT :
Toán.
Số 9(t3)
	LVPTTM
Biểu 
diễn cuối 
chủ đề 


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng- lắp ghộp : Xây dựng trang trại bác nông dân
-  Góc phân vai: Bán các con vật, thức ăn của động vật .- nấu  ăn 
- Góc học tập và đọc  sách: tô chữ cái, chữ số đã học
- Góc nghệ thuật:Tô màu,vẽ, nặn, các con vật nuôi.
-Góc thiên nhiên :chăm sóc cây

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích :  nhảy erobic, giao lưu trò chơi giữa các tổ, trải nghiệm làm con sâu bằng lá, TN chăm sóc vườn rau, Giải câu đố về các con vật
. Trò Chơi : , Mèo và chim sẻ, kéo co ,lộn cầu vồng…
Hoạt động tự chọn: Cô bao quát chung.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.	

	Hoạt động chiều
	- Ứng dụng montesori trò chơi : làm con sâu đo 
- Cho trẻ đóng kịch : Chú dê đen
- Tạo hình :Nặn con vật theo ý thích - Ôn chữ cái: i,t,c ,- Biểu diễn văn nghệ.nêu gương cuối tuần



